
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
CHO DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ HIỆU QUẢ - TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Doanh nghiệp dễ dàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử F@ST EBANK

của Techcombank để thực hiện giao dịch tài chính và quản lý tài khoản

nhanh chóng, an toàn, hiệu quả mọi lúc, mọi nơi thông qua kết nối internet.
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1. CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

2. BÁN NGOẠI TỆ
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CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ
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CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Thông tin nhập liệu

quen thuộc

Thông tin trên màn hình

nhập liệu là các thông tin

trên Lệnh chuyền tiền hiện

tại.

Đính kèm bộ hồ sơ trên FEB

Scan toàn bộ bộ hồ sơ

chứng minh mục đích và

đính kèm vào lệnh chuyển

tiền trên F@st Ebank.

Phê duyệt giao dịch mọi

nơi trên mọi thiết bị

Người duyệt lệnh phê duyệt

giao dịch trên mọi thiết bị có

kết nối Internet

(i) (ii) (iii)

1



CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - TẠO LỆNH
CHUYỂN KHOẢN – CHUYỂN TIỀN ĐƠN – CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - TỶ GIÁ TỰ ĐỘNG

1

2

3

1

2

3

4

6

7

5

1 Quý khách nhập thông tin Số tiền thanh toán, Loại

ngoại tệ và Tài khoản ngoại tệ

2 Nếu quý khách lựa chọn Không sử dụng TKTT thì

cần được cài đặt dịch vụ trước với Techcombank và

không cần nhập thông tin tại trường Tài khoản

ngoại tệ

1 Quý khách nhập thông tin mua ngoại tệ Loại tỷ giá

(mặc định), Số tiền mua, Tài khoản VND. Các

thông tin còn lại tự hiển thị

2 Quý khách chọn Loại phí và Tài khoản thu phí nếu

loại phí là OUR/SHA

3 Quý khách nhập thông tin người thụ hưởng bao

gồm Số tài khoản, Tên người thụ hưởng và Địa

chỉ.

4 Nếu Chọn người hưởng lưu sẵn, hệ thống tự động

điền Thông tin người hưởng, Thông tin ngân

hàng hưởng và Thông tin ngân hàng trung gian

(nếu có) đã lưu

Quý khách nhập thông tin ngân hàng thụ hưởng bao

gồm: Mã ngân hàng hưởng, Tên ngân hàng

hưởng và Địa chỉ. Điền thông tin Ngân hàng trung

gian nếu cần

Quý khách hàng chọn Mục đích thanh toán và

nhập Nội dung thanh toán. Điền Thông tin

thêm nếu cần

1 Quý khách chọn Tải hồ sơ để đính kèm tài liệu

chứng minh mục đích chuyển tiền

1

2

3

4

5

6

7



1 Quý khách chọn Tại đây để tải tài liệu hướng dẫn hồ

sơ chứng minh mục đích chuyển tiền

Quý khách chọn Choose file để lựa chọn file cần tải.

Chọn Open để hoàn tất chọn file

Quý khách chọn Tải lên để tiến hành tải tài liệu lên

hệ thống.

Sau khi đính kèm tài liệu, quý khách hàng thực hiện

xác thực bằng Smart OTP để thực hiện các chuyển

giao dịch sang người phê duyệt tiếp theo

5

8

9
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9
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10
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CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - TẠO LỆNH
CHUYỂN KHOẢN – CHUYỂN TIỀN ĐƠN – CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ



CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - TẠO LỆNH
CHUYỂN KHOẢN – CHUYỂN TIỀN ĐƠN – CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ – TỶ GIÁ THỎA THUẬN 

1 Quý khách liên hệ trực tiếp với đơn vị

kinh doanh để tiến hành chốt tỷ giá theo

thỏa thuận

1 Sau khi quý khách nhận được e-mail thông

báo tỷ giá thỏa thuận, quý khách đăng nhập

tài khoản tạo lệnh trên FEB

2 Khởi tạo giao dịch trên FEB, nhập thông

tin giao dịch (tỷ giá, số tiền) và đính kèm

hồ sơ chứng minh mục đích như các bước

ở phần Chuyển tiền Quốc tế - Tỷ Giá Tự

Động

3 Phê duyệt giao dịch trên hệ thống FEB

5
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CHUYỂN KHOẢN - CHUYỂN TIỀN ĐƠN – CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - TẠO LỆNH

STT Từ gốc Từ viết tắt

1 Invoice INV

2 Contract CTR

3 Street STR

4 Road RD

5 Date DD

6 Number NO

7 Company CO

8 Limited LTD

9 Payment PMT

10 Percent PCT

11 Building BLD

Hướng dẫn một số từ viết tắt trong giao dịch chuyển tiền quốc tế (*)

STT Từ gốc Từ viết tắt

12 VietNam VN

13 Customs declaration CD

14 Purchase order PO

15 Proforma invoice PI

16 Corporation CORP

17 Joint Stock company JSC

18 Limited liability company LLC

19 Public limited company PLC

20 Private limited liability company PTE

21 Incorporated INC

22 Bill of Lading BL

(*) Nội dung thanh toán thông dụng: 

payment for contract/invoice/… + date… = thanh toán cho hợp đồng/hóa

đơn/… + ngày…



CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - DUYỆT LỆNH
Chọn phân hệ [Duyệt giao dịch]     

Quý khách hàng lựa chọn Duyệt theo

chi tiết giao dịch Chuyển tiền quốc tế

1

2

2

1

Quý khách hàng lựa chọn giao dịch cần

phê duyệt. Lựa chọn nút để thực hiện

phê duyệt giao dịch.
1

2



CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - DUYỆT LỆNH
Chọn phân hệ [Duyệt giao dịch]     

Quý khách chọn Xem hồ sơ để kiểm

tra lại hồ sơ chứng minh mục đích giao

dịch

Hệ thống tự động cập nhật tỷ giá tại

thời điểm duyệt giao dịch và sử dụng tỷ

giá này để thực hiện giao dịch

2

1

Quý khách chọn Thực hiện để tiến

hành phê duyệt giao dịch. Sau khi giao

dịch được quý khách hàng phê duyệt,

giao dịch được chuyển tới ngân hàng

để tiếp tục xử lý.

1 2



CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - BỔ SUNG GD NH YÊU CẦU

TRUY VẤN TÀI KHOẢN – GIAO DỊCH CẦN SỬA ĐỔI/XÓA

1 Quý khách chọn Loại giao dịch: Chuyển tiền

quốc tế

2

3 Quý khách chọn ngày lọc dữ liệu tại trường

Từ ngày, Đến ngày

Quý khách bấm Thực hiện5

1

2

3

1

2
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CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - BỔ SUNG GD NH YÊU CẦU

TRUY VẤN TÀI KHOẢN – GIAO DỊCH CẦN SỬA ĐỔI/XÓA

1 Quý khách tìm kiếm giao dịch cần Bổ sung

thông tin theo yêu cầu từ Techcombank:

trường Trạng thái: Sửa đổi, TT xử lý tại NH:

Yêu cầu bổ sung hồ sơ.

2

3 Thông tin chi tiết yêu cầu bổ sung từ

Techcombank hiển thị tại trường Ghi chú

Quý khách lựa chọn:

Để xem chi tiết giao dịch

Để điều chỉnh thông tin giao dịch

Để xóa giao dịch

5

1

2

3

Chi tiết

1 2 31



CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - YÊU CẦU HỦY/TRA SOÁT

YÊU CẦU TỚI NGÂN HÀNG
1 Quý khách lựa chọn Loại yêu cầu gồm:

 Hủy giao dịch: Hủy các giao dịch mà TCB

chưa hoàn thành.

 Tra soát giao dịch: Tra soát các giao dịch

mà TCB đã hoàn thành và gửi tới ngân hàng

nước ngoài

 Bổ sung tờ khai hải quan: Bổ sung tờ khai

hải quan với các giao dịch thanh toán trả

tước

 Yêu cầu hoàn trả: Yêu cầu ngân hàng trả lại

giao dịch đã duyệt để điều chỉnh thông tin

1

2 Quý khách nhập Mã giao dịch:

 Yêu cầu hủy, Yêu cầu hoàn trả: Quý khách

nhập mã CIP của giao dịch tại màn hình Truy

vấn tài khoản>>Trạng thái giao dịch

 Tra soát giao dịch, Bổ sung tờ khai hải

quan: Quý khách nhập mã CIP giao dịch

hoặc mã bút toán FT tại màn hình Truy vấn

tài khoản>>Giao dịch tài khoản

Quý khách bấm Thực hiện: để chuyển tới

bước tiếp theo.

5
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CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - YÊU CẦU HỦY/TRA SOÁT

YÊU CẦU TỚI NGÂN HÀNG

1 Quý khách nhập Nội dung yêu cầu

2

Quý khách bấm Thực hiện để kiểm tra và

xác thực giao dịch bằng SmartOTP

Quý khách kiểm tra thông tin giao dịch gốc tại

mục Chuyển tiền quốc tế

Quý khách phê duyệt yêu cầu để gửi tới

Ngân hàng

Quý khách truy vấn trạng thái giao dịch tại

Truy vấn tài khoản >> Trạng thái giao

dịch. Tại mục Loại giao dịch, Quý khách lựa

chọn Yêu cầu tới ngân hàng để liệt kê giao

dịch

5
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CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - BỔ SUNG TỜ KHAI HQ

YÊU CẦU TỚI NGÂN HÀNG

1 Quý khách nhập Nội dung yêu cầu và Tải

lên Tờ khai hải quan (nếu cần)

2

Quý khách bấm Thực hiện để kiểm tra và

xác thực giao dịch bằng SmartOTP

Quý khách kiểm tra thông tin giao dịch gốc tại

mục Chuyển tiền quốc tế

Quý khách phê duyệt yêu cầu để gửi tới

Ngân hàng

Quý khách truy vấn trạng thái giao dịch tại

Truy vấn tài khoản >> Trạng thái giao

dịch. Tại mục Loại giao dịch, Quý khách lựa

chọn Yêu cầu tới ngân hàng để liệt kê giao

dịch

5
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CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - TRUY VẤN ĐIỆN MT103

TRUY VẤN TÀI KHOẢN – TRẠNG THÁI GIAO DỊCH

1 Quý khách nhập thông tin trên màn hình Báo

báo trạng thái giao dịch

2

Tại màn hình liệt kê giao dịch, Quý khách

bấm Xem MT103 để xem chi tiết điện MT103

Quý khách có thể in điện MT103 bằng nút In

và chọn Máy in là Print to PDF để lưu file

MT103 tại máy tính cá nhân

Chức năng Truy vấn điện MT103 áp dụng

với các giao dịch có trạng thái Hoàn thành

(bao gồm Giao dịch thanh toán trả trước có

nợ chứng từ)

5

1

2

2

3

1

3
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BÁN NGOẠI TỆ
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BÁN NGOẠI TỆ
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Giao dịch tự động

Giao dịch được thực hiện

hoàn toàn trên F@st Ebank.

Mọi hạch toán được thực

hiện ngay khi hoàn tất giao

dịch trên FEB

Tỷ giá ưu đãi

Tỷ giá được phân tích và áp

dụng với từng khách hàng

đảm bảo ưu đãi hơn giá

niêm yết

Chủ động giao dịch

Nhập liệu và duyệt lệnh mọi

nơi

(i) (ii) (iii)

2



BÁN NGOẠI TỆ - TẠO LỆNH
CHUYỂN KHOẢN – MUA BÁN NGOẠI TỆ - BÁN NGOẠI TỆ

1 Quý khách lựa chọn Tài khoản bán ngoại tệ. Dựa

trên tài khoản lựa chọn, hệ thống hiển thị Số dư và

Tỷ giá tham khảo

2 Quý khách nhập thông tin người thụ hưởng bao gồm

Số tiền giao dịch bằng nguyên tệ, hệ thống sẽ tự

động quy đổi theo tỷ giá tham khảo tại mục Số tiền

quy đổi

Quý khách lựa chọn Tài khoản ghi có và nhập Mục

đích bán ngoại tệ

Quý khách tích chọn Đồng ý với điều kiện trên để

xác nhận

Quý khách bấm Thực hiện để chuyển đến

bước tiếp theo

5
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2

3
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BÁN NGOẠI TỆ - DUYỆT LỆNH
Chọn phân hệ [Duyệt giao dịch]     

Quý khách hàng lựa chọn Duyệt theo

chi tiết giao dịch Bán ngoại tệ

1

2

2

1

Quý khách hàng lựa chọn giao dịch cần

phê duyệt. Lựa chọn nút để thực hiện

phê duyệt giao dịch.
1

2



BÁN NGOẠI TỆ - DUYỆT LỆNH
Chọn phân hệ [Duyệt giao dịch]     

Quý khách kiểm tra lại thông tin giao

dịch trên màn hình

Hệ thống tự động cập nhật tỷ giá tại

thời điểm duyệt giao dịch và sử dụng tỷ

giá này để thực hiện giao dịch

2

1

Quý khách chọn Thực hiện để tiến

hành phê duyệt giao dịch. Sau khi giao

dịch được quý khách hàng phê duyệt

sẽ được tự động hạch toán theo chỉ

dẫn đã lựa chọn.

1

2



F@ST EBANK

AN TOÀN  

VÀ

BẢO MẬT

TỐI ƯU  

HIỆU QUẢ  

TÀI CHÍNH

DỊCH VỤ  

ĐA

TIỆN ÍCH

DỄ DÀNG  

TRONG

SỬ DỤNG

TIẾT KIỆM  

THỜI GIAN  

GIẢM THIỂU  

CHỨNG TỪ

www.techcombank.com.vn

THÔNG TIN HỖ TRỢ KHI CẦN THIẾT

Thông tin chi tiết về cách sử dụng hoặc các vấn đề phát sinh cần tư vấn

liên quan đến các tính năng trên FEB, Doanh nghiệp có thể liên hệ:

Hotline: 1800 6556 (trong nước)/+84 24 7303 6556 (quốc tế)

http://www.techcombank.com.vn/

